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I. Đọc – Hiểu: (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích:

Có rất nhiều người đang sống mà quên đi ước mơ của mình. Họ đi trên con đường được định sẵn mà chẳng bao giờ buồn và chất vấn về điều ấy.

Bạn có chất vấn về nó. Tất cả chúng ta đều phải vẽ nên lộ trình riêng, lộ trình sẽ dẫn chúng ta đến nơi chúng ta muốn, chứ không phải nơi người khác bảo chúng ta nên đến. Bạn có thích công việc mình đang làm để mưu sinh không? Nếu câu trả lời là “không”, bạn đã đi sai đường. Bạn có hài lòng với lối sống hiện tại của mình không? Vị trí hiện tại của bạn có thể giúp ích được cho người khác không? Nếu “không” bạn đã đi sai đường.… “Nếu bạn không xây dựng giấc mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng giấc mơ của họ”.

 […] Trong lúc còn đi học, bạn cũng nên dành thời gian để tự nghiệm mình. Hãy tìm hiểu bản thân. Hãy yêu lấy chính mình. Hãy vẽ nên những giấc mơ từ sâu tận đáy trái tim. Hãy chất vấn về con đường được định sẵn. Đừng sợ đi đường vòng. Đừng ngại phải vẽ nên con đường chạm tới một đích đến mới.

(Tony A.Gaskins, Phạm Trần Thoại Như dịch – “The Dream Chaser”, NXB Dân Trí, tr.11)
Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? (0.5 điểm)
Câu 2: Theo tác giả, trong lúc còn đi học chúng ta nên làm gì ?(0.75 điểm)
Câu 3: Theo anh/ chị, tìm hiểu bản thân có nghĩa là gì? (1,0 điểm)
Câu 4: Thông điêp  mà anh /chị tâm đắc nhất từ văn bản trên là gì?(0,75 điểm)
II. LÀM VĂN: (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
Từ đoạn trích ở phần Đọc- hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết của ước mơ trong cuộc sống của mỗi người
Câu 2: (5.0 điểm)
Cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...
Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

                                    ( Từ ấy - Tố Hữu, Ngữ văn 11, tập hai NXB GD, 2008)
-----------------------------HẾT-------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỀU ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	0,5

	
	
2
	Trong lúc còn đi học, bạn nên
·  Dành thời gian để tự nghiệm mình. 
· Tìm hiểu bản thân, yêu lấy chính mình. 
· Hãy vẽ nên những giấc mơ từ sâu tận đáy trái tim. Hãy chất vấn về con đường được định sẵn.
(mỗi ý 0,25 điểm)
	0,75

	
	3
	Tìm hiểu bản thân có nghĩa là:
- Tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. 
- Tìm hiểu sở thích, nguyện vọng của bản thân.

- Tìm hiểu tâm tư, tình cảm của bản thân....

HS nêu được 01 ý (0.5 điểm), 02 ý trở lên thì được điểm tối đa.
	1,0


	
	4
	HS trình bày được 1 thông điệp ý nghĩa rút ra từ văn bản
Gợi ý:+ Sống phải có ước mơ, hoài bão...
          + Mỗi người cần hiểu chính mình...
	0,75

	II


	LÀM VĂN
	7.0

	
	1
	Nghị luận xã hội
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của ước mơ trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn. Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau:
	1,0

	
	
	- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: sự cần thiết của ước mơ trong cuộc sống mỗi người.
- Giải thích: Ước mơ là những dự định khát khao mà chúng ta mong muốn để đạt đạt được trong một quãng thời gian nào đó
- Phân tích, chứng minh ý nghĩa của ước mơ trong cuộc sống:
 + Ước mơ giúp mỗi người có định hướng rõ ràng trong học tập,  công việc.
 + Ước mơ là động lực giúp cho con người ta kiên nhẫn quyết tâm vượt khó đi đến thành công
 + Ước mơ đẹp đẽ của mỗi người góp một phần lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng, làm cho nước nhà ngày càng phát triển đi lên.
 + Dẫn chứng về những về những tấm gương dám ước mơ, dám thực hiện và họ đã thành công. 
- Bàn luận, mở rộng vấn đề: Phê phán những bạn trẻ sống không có ước mơ;  có ước mơ nhưng không có hành động để biến ước mơ thành hiện thực.
- Bài học nhận thức và hành động:


	

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	đ. Chính tả dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa của tiếng Việt.
	0,25

	
	2
	Nghị luận văn học 
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm.
	3,5

	
	
	Học sinh có thể trình bày nội dung cơ bản theo định hướng sau nhưng về cơ bản, cần đảm bảo những yêu cầu sau:

Mở bài: 
- Giới thiệu về tác giả Tố Hữu và phong cách thơ của ông

- Giới thiệu khái quát về bài thơ Từ ấy.

- Dẫn dắt đến 2 khổ đầu.

Thân bài:

*Khổ 1: Niềm vui khi được giác ngộ lí tưởng Cộng sản của nhân vật trữ tình.

– Hai câu thơ đầu: Tố Hữu dùng bút pháp tự sự.

 +“Từ ấy” chính là thời điểm Tố Hữu được đứng vào hàng ngũ của Đảng – tháng 7 năm 1938. -> Lặp lại nhan đề ấy như một sự nhấn mạnh thời điểm  nhà thơ giác ngộ lí tưởng cách mạng

+ Sử dụng hình ảnh ẩn dụ

         . “nắng hạ” là thứ ánh sáng chói chang, rực rỡ, mạnh mẽ.

         . “mặt trời chân lí”: nhằm nhấn mạnh ánh sáng của Đảng là vô cùng cần thiết và đúng đắn.

Lí tưởng cộng sản có sức tác động kì diệu đến tâm hồn nhà thơ; thể hiện thái độ tri ân chân thành của Tố Hữu với Đảng cộng sản.

 + Sử dụng động từ mạnh:

         . “bừng” là ánh sáng phát ra đột ngột. 

         . “chói” là ánh sáng có sức xuyên thấu.

=> Khẳng định lí tưởng cộng sản như một nguồn sáng mới làm bừng sáng tâm hồn nhà thơ; có khả năng xua tan màn sương mù ý thức tiểu tư sản, mở ra một chân trời mới về nhận thức, tư tưởng, tình cảm.

– Hai câu thơ còn lại: bút pháp tữ tình

     + Nghệ thuật so sánh: Hồn tôi - vườn hoa lá

     + Sử dụng hình ảnh thơ tươi sáng: “đậm hương”, “rộn tiếng chim”

=> Niềm vui sướng, hạnh phúc vô hạn của tác giả khi bắt gặp lí tưởng cách mạng

* Khổ 2: Nhận thức mới về lẽ sống của nhà thơ Tố Hữu khi được lí tưởng cộng sản soi sáng.

– Sử dụng hàng loạt các động từ thể hiện sự gắn bó, gần gũi:

   + “buộc”: ý thức tự nguyện, sự quyết tâm cao độ của nhà thơ để sống chan hòa với mọi người, hòa cái tôi cá nhân vào cái ta chung của tập thể, cộng đồng.

    + “trang trải”: tình cảm chan hòa, trải rộng với đời.

    + “gần gũi”: sự gắn bó, cùng chung - chia - chịu khó khăn gian khổ, cùng chung lí tưởng…

– Biện pháp tu từ hoán dụ:

     + “trăm nơi” để chỉ mọi người ở khắp mọi nơi. 

     + “hồn khổ”: quần chúng lao khổ đông đảo.

->Tình cảm của nhà thơ trải rộng với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, đặc biệt là quần chúng lao động nghèo khổ. Đó chính là tình hữu ái giai cấp khi được giác ngộ lí tưởng cách mạng của nhân vật trữ tình.

– Hình ảnh ẩn dụ “khối đời” nhằm chỉ một khối người đông đảo, là đại diện cho tinh thần đoàn kết dân tộc cùng

– Quan hệ từ “với” và điệp từ “để”

=> Khổ thơ thể hiện nhận thức mới của tác giả về một lẽ sống mới – lẽ sống hòa cái tôi cá nhân vào trong cái ta chung của cộng đồng để tạo nên sức mạnh đoàn kết cho dân tộc

* Nhận xét về nghệ thuật: 

+ Thành công với thể thơ bảy chữ.

+ Kết hợp các biện pháp nghệ thuật: ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, điệp từ…

 Kết bài: 

– Khái quát lại giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ

– Qua bài thơ, giúp chúng ta hiểu hơn về đặc điểm thơ Tố Hữu


	0,5

1,0
1,0
0,5

0,5

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	đ. Chính tả dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa của tiếng Việt.
	0,25

	TỔNG ĐIỂM
	10,0


ĐỀ CHÍNH THỨC








